Câu 1. Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được lợi nhuận được gọi là
1.
hỗ trợ kinh doanh.
học hỏi kinh nghiệm.
loại trừ đối thủ.
cạnh tranh kinh tế.
Câu 2. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá là do
2.
nhà nước có chính sách ưu đãi riêng cho một số ngành nghề.
sự tồn tại nhiều chủ thể kinh tế có điều kiện sản xuất khác nhau.
các chủ thể kinh tế sản xuất và kinh doanh các mặt hàng khác nhau.
một số chủ thể kinh tế mâu thuẫn và loại trừ nhau.
Câu 3. Nhận định nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?
3.
Cạnh tranh xuất hiện là do sự tồn tại của những đơn vị kinh tế độc lập có
các điều kiện về vốn khác nhau nên kết quả sản xuất khác nhau.
môi trường sản xuất khác nhau nên kết quả sản xuất không giống nhau.
trình độ về quản lí không giống nhau nên kết quả sản xuất khác nhau.
sự hỗ trợ như nhau của nhà nước nên kết quả sản xuất có thể không khác nhau.
Câu 4. Nội dung nào dưới đây không phải là mục đích của cạnh tranh?
4.
Khai thác tối đa mọi tiềm năng sáng tạo của con người.
Khai thác ưu thế về khoa học và công nghệ.
Khai thác thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng.
Khai thác nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác.
Câu 5. Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá không thể hiện ở nhận định nào dưới đây?
5.
Cạnh tranh để giành ưu thế về khoa học và công nghệ.
Cạnh tranh để giành điều kiện tích trữ nhằm nâng giá sản phẩm.
Cạnh tranh để giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất.
Cạnh tranh để giành hợp đồng kinh tế và các đơn đặt hàng.
Câu 6. Nhận định nào dưới đây không đúng?
6.
Nhà nước không thể can thiệp và điều tiết được mặt hạn chế của cạnh tranh.
Cạnh tranh kinh tế tất yếu dẫn đến việc làm hàng kém chất lượng và trốn thuế.
Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, cạnh tranh là quy luật kinh tế cơ bản.
Cạnh tranh có mặt tích cực và mặt hạn chế nhưng mặt tích cực là cơ bản.
Câu 7. Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, cạnh tranh lành mạnh được xem là
7.
nhân tố cơ bản.
hiện tượng tất yếu.
cơ sở quan trọng.
động lực kinh tế.
Câu 8. Cạnh tranh lành mạnh được thể hiện ở việc làm nào dưới đây?
8.
Đầu cơ, tích trữ hàng hoá để nâng cao giá thành sản phẩm.
Tìm các cách để sản xuất hàng giả, hàng nhái kém chất lượng.
Sử dụng các phương tiện truyền thông để quảng cáo sản phẩm.
Sử dụng hoá chất vượt quá quy định để bảo quản hàng hoá.
Câu 9. Hoạt động nào dưới đây thể hiện ông A - giám đốc một công ty, đã thực hiện cạnh tranh lành mạnh?
9.
Làm nhái sản phẩm của công ty khác và bán với giá rẻ hơn.
Cắt giảm chi phí cho việc xử lí chất thải, bảo vệ môi trường.
Đầu tư vốn vào việc nâng cấp máy móc, hợp lí hoá sản xuất.
Đưa các thông tin sai lệch về sản phẩm của công ty khác.
Câu 10. Việc làm nào dưới đây được pháp luật cho phép trong cạnh tranh kinh tế?
10.
Khai báo không đúng mặt hàng kinh doanh.
Đầu cơ tích trữ để nâng cao giá thành sản phẩm.
Bỏ qua yếu tố môi trường trong quá trình sản xuất.
Bỏ nhiều vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh.
Câu 11. Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh kinh tế?
11.
Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
Khai thác tối đa mọi nguồn lực.
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Làm cho môi trường bị suy thoái.
Câu 12. Chủ thể kinh tế nào dưới đây có hành vi cạnh tranh không lành mạnh?
12.
Anh A đẩy mạnh khuyến mại để thu hút khách hàng.
Chị B tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.
Bà Q áp dụng kĩ thuật tiên tiến vào quá trình sản xuất.
Ông E tìm cách tích trữ sản phẩm, nâng cao giá thành.
Câu 13. Hành vi khai thác gỗ trái phép làm cho rừng bị tàn phá, gây hiện tượng lũ lụt, hạn hán ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất của con người là nói đến mặt hạn chế nào dưới đây của cạnh tranh?
13.
Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.
Gian lận, trốn thuế làm thất thu ngân sách nhà nước.
Giành giật khách hàng để thu lợi nhuận tối đa.
Chạy theo lợi nhuận, vi phạm quy luật tự nhiên.
Câu 14. Mặt tích cực của cạnh tranh kinh tế không thể hiện ở việc làm nào dưới đây?
14.
Khai thác triệt để tài nguyên thiên nhiên, làm mất cân bằng sinh thái.
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Kích thích lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động xã hội.
Khai thác tối đa mọi nguồn lực kinh tế của đất nước.
Câu 15. Thấy ông Q có ý định mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại nơi đã có nhiều cửa hàng bán mặt hàng này, mấy người bạn của ông bàn nhau cách giúp ông Q. Bà T cho rằng ông Q cần đăng bài quảng trên các trang mạng. Ông H thì nói không cần quan tâm đến nguồn gốc, chỉ cần tìm được mối nhập hàng để có thể bán với giá thấp hơn là thu được lợi. Bà M thì nghĩ đến việc tổ chức các chương trình khuyến mại hấp dẫn thu hút khách hàng. Ông A thì khẳng định phải đảm bảo chất lượng các mặt hàng và phục vụ khách hàng chu đáo thì cửa hàng mới trụ được. Những ai dưới đây có cách làm đúng để giúp ông Q?
15.
Bà T, bà M và ông H.
Ông H, ông A và bà M.
Bà T, bà M và ông A.
Ông A, ông H và bà T.
Câu 16. Các doanh nghiệp dệt may trong nước cần phải lựa chọn việc làm nào dưới đây để vượt qua khó khăn và cạnh tranh thắng lợi với sản phẩm dệt may của các nước khác?
16.
Cắt giảm nhân công.
Đầu tư đổi mới công nghệ.
Hạ giá thành sản phẩm.
Bỏ qua việc bảo vệ môi trường.
Câu 17. Thấy ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh của mình lượng khách lúc nào cũng ít hơn cửa hàng bán đồ ăn nhanh đối diện, bà T đã thuê người ngày nào cũng đến cửa hàng đó để quấy phá. Nếu là người thân của bà T, em sẽ lựa chọn cách nào dưới đây để cạnh tranh cho phù hợp và đúng pháp luật?
17.
Coi như không biết việc này vì mong bà T bán được nhiều hàng.
Đồng tình với cách làm của bà T để thu hút khách về cửa hàng.
Nhờ người đăng lên mạng thông tin bất lợi cho cửa hàng đối diện.
Khuyên bà T nâng cao chất lượng hàng, chú ý đến thái độ phục vụ.
Câu 18. Chị N và anh C cùng có xưởng sản xuất nước ngọt trên phố huyện. Xưởng sản xuất của chị N thu được lợi nhuận cao, trong khi xưởng sản xuất của anh C có nguy cơ thua lỗ. Theo em, anh C nên sử dụng cách làm nào dưới đây để khắc phục khó khăn trong việc sản xuất của mình?
18.
Nói với mọi người rằng sản phẩm của chị N sử dụng chất độc hại.
Tăng hàm lượng chất phụ gia trong nước ngọt và bán rẻ hơn.
Tìm mọi cách làm mất uy tín về sản phẩm của xưởng chị N.
Chuyển sang đầu tư sản xuất kinh doanh mặt hàng khác.
Câu 19. Bà M nhờ anh T đăng lên Facebook thông tin quảng cáo mặt hàng dệt may mà bà kinh doanh. Chị Q (cũng kinh doanh mặt hàng này) đã trả tiền để vợ anh T dùng trang mạng của chồng đăng tin không chính xác về mặt hàng của bà M, đồng thời quảng cáo tốt cho hàng của mình. Anh T biết chuyện, dù không đồng ý nhưng không ngăn cản vợ. Trong trường hợp này, chủ thể kinh tế nào dưới đây đã cạnh tranh không lành mạnh?
19.
Chị Q.
Bà M.
Vợ chồng anh T.
Vợ anh T và chị Q.
Câu 20. Xí nghiệp X và xí nghiệp Y cùng sản xuất một loại hàng hoá trên địa bàn huyện Z. Để giảm chi phí và thu được lợi nhuận cao, xí nghiệp X đã xả trực tiếp chất thải chưa qua xử lí xuống con sông chảy qua huyện. Nếu là người đang làm việc tại xí nghiệp Y, biết việc làm này em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?
20.
Chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội.
Tập hợp dân địa phương đến xí nghiệp X đòi bồi thường.
Báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền ở địa phương biết.
Coi như không biết vì không liên quan đến mình.
Câu 21. Làng P có nghề truyền thống sản xuất đá mĩ nghệ. Gia đình ông K cũng có một xưởng sản xuất mặt hàng này tại đây nhưng lợi nhuận của xưởng nhà ông K thấp do có khá nhiều thợ tay nghề không cao. Theo em, muốn cạnh tranh lành mạnh thì gia đình ông K nên chọn cách làm nào dưới đây?
21.
Nhắc nhở thợ và giảm tiền công.
Cho thợ nghỉ việc hết và tuyển thợ mới.
Đầu tư đào tạo lại tay nghề cho thợ.
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